
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
LỊCH DỰ KIẾN CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ HÈ NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số               /KH-SGDĐT ngày            tháng         năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng Số lượng Số lớp Địa điểm Báo cáo viên
(ghi học hàm, học vị)

Ghi
chú

I. PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

1

Tháng 6/2026

Tập huấn chuyên đề về công tác nuôi
dưỡng, chăm sóc trẻ cho các cơ sở

GDMN độc lập.
Cán bộ quản lý. Giáo viên mầm non 300 1 Sở Giáo dục và Đào tạo

Ths. Nguyễn Thụy Thu ThảoPhòng
Giáo dục Mầm non
Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm
non - Sở Giáo dục và Đào tạo
Ths. Nguyễn Thị Đoan Trang
Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm
non - Sở Giáo dục và Đào tạo

2
Tập huấn chuyên đề: Bồi dưỡng quy tắc

ứng xử, đạo đức nhà giáo cho Cán bộ
quản lý-GVMN.

Cán bộ quản lý. Giáo viên mầm non 300 1 Sở Giáo dục và Đào tạo

Ths. Nguyễn Thị Hà
P. Trưởng phòng Phòng Giáo dục
Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo
Ths. Biện Phương Thảo Linh
 Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm
non - Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Tháng 7/2026

Tập huấn chuyên đề: Xây dựng kế
hoạch giáo dục trẻ cho các cơ sở

GDMN độc lập.
Cán bộ quản lý. Giáo viên mầm non 300 1 Sở Giáo dục và Đào tạo

Ths. Phạm Thị Hồng
Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm
non Sở Giáo dục và Đào tạo
Ths. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm
non - Sở Giáo dục và Đào tạo

4
Tập huấn chuyên đề: Xây dựng hình

thức tổ chức bữa ăn cho trẻ thông qua
môi trường mở.

Cán bộ quản lý. Giáo viên mầm non 300 1 Sở Giáo dục và Đào tạo

Ths. Vương Trần Thị Nữ
Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm
non - Sở Giáo dục và Đào tạo
Ths. Nguyễn Thị Phương Uyên
Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm
non - Sở Giáo dục và Đào tạo

5

Tập huấn chuyên đề: Hướng dẫn rà
soát, bổ sung các điều kiện để tổ chức,
quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm

sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non.

Cán bộ quản lý. Giáo viên mầm non 300 1 Sở Giáo dục và Đào tạo

Ths. Lý Thị Sương
P. Trưởng phòng Phòng Giáo dục
Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo
Ths. Vũ Thị Lệ Hằng
Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm
non - Sở Giáo dục và Đào tạo
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6 Tháng 8/2026
Tập huấn chuyên đề: Tập huấn một số
kỹ năng cơ bản xử lý các bệnh thường

gặp ở trẻ trong trường mầm non.
Cán bộ quản lý. Giáo viên mầm non 300 1 Sở Giáo dục và Đào tạo

Ths. Nguyễn Thị Út
P. Trưởng phòng Phòng Giáo dục
Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo
Ths. Nguyễn Kim Duyên
P. Trưởng phòng Phòng Giáo dục
Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo

II. PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1 Tháng 7/2026

Nâng cao năng lực cho giáo viên thực
hiện đánh giá năng lực, phẩm chất học
sinh đảm bảo chuẩn đầu ra Chương
trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Cán bộ quản lý, GV cốt cán cấp tiểu học
(13 người/cụm x 16 cụm = 208 người) 208 1 Trường Tiểu học Linh Chiểu,

phường Thủ Đức CN. Nguyễn Thị Mộng Thu

2 Tháng 7/2026

Củng cố kỹ năng, phương pháp thực
hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên và
đánh giá định kỳ đối với giáo viên dạy
tiếng Anh cấp Tiểu học

Cán bộ quản lý, GV cốt cán cấp tiểu học
(13 người/cụm x 16 cụm = 208 người) 208 1 Trường Tiểu học Linh Chiểu,

phường Thủ Đức ThS. Nguyễn Minh Trúc Tâm

3 Tháng 7/2026 Hỗ trợ trẻ khuyết tật học hoà nhập ở
trường tiểu học

Cán bộ quản lý, GV cốt cán cấp tiểu học
(13 người/cụm x 16 cụm = 208 người) 208 1 Trường Tiểu học Linh Chiểu,

phường Thủ Đức CN. Đỗ Minh Hoàng Đức

4 Tháng 7/2026 Hỗ trợ trẻ khuyết tật học hoà nhập ở
trường trung học

Cán bộ quản lý, GV cốt cán cấp THCS-
THPT
(14 người/cụm x 16 cụm = 224 người)

224 1 Trường THPT chuyên
Lê Hồng Phong CN. Đỗ Minh Hoàng Đức

5 Tháng 7/2026
Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục
địa phương trong dạy học các môn học
và hoạt động giáo dục ở tiểu học

Cán bộ quản lý, GV cốt cán cấp tiểu học
(13 người/cụm x 16 cụm = 208 người) 208 1 Trường Tiểu học Linh Chiểu,

phường Thủ Đức
ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyết
ThS. Trần Ngọc Huy

6 Tháng 7/2026
Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục
địa phương trong dạy học các môn học
và hoạt động giáo dục ở trung học cơ sở

Cán bộ quản lý, GV cốt cán cấp trung học
cơ sở
(13 người/cụm x 16 cụm = 208 người)

208 1 Trường Tiểu học Linh Chiểu,
phường Thủ Đức

ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyết
ThS. Trần Ngọc Huy

7 Tháng 7/2026

Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục
địa phương trong dạy học các môn học
và hoạt động giáo dục ở trung học phổ
thông

Cán bộ quản lý, GV cốt cán cấp trung học
phổ thông
(13 người/cụm x 16 cụm = 208 người)

208 1 Trường Tiểu học Linh Chiểu,
phường Thủ Đức

ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyết
ThS. Trần Ngọc Huy

8
Từ giữa tháng
7/2026 đến giữa
tháng 8/2026

Tô ̉chức dạy học tiết "thực hành" nâng
cao hiệu qua ̉học tập bộ môn Lịch sử Tô ̉trưởng chuyên môn 304 3

KV1 - THPT Chuyên Lê Hồng
Phong
KV2 - THPT Võ Minh Đức
KV3 - THPT ...

Thạc si ̃Nguyễn Thi ̣Lắm
Thạc si ̃Nguyễn Thi ̣Nga
Huỳnh Việt Hùng

9
Từ giữa tháng
7/2026 đến giữa
tháng 8/2026

Tích hợp Quốc phòng An ninh trong bộ
môn Lịch sử va ̀Địa li ́(Phân môn Lịch
sử)

Tô ̉trưởng chuyên môn 681 3

KV1 - THPT Chuyên Lê Hồng
Phong
KV2 - THPT Võ Minh Đức
KV3 - THPT ...

 Thạc si ̃Lê Hoàng Dũng
Thạc si ̃Phan Thi ̣Minh Hân
Huỳnh Việt Hùng

10 6/7/2026 -
10/7/2026

Một số ứng dụng AI trong giảng dạy
ngoại ngữ tiếng Trung

Giáo viên tiếng Trung ở các trường Tiểu
học, THCS, THPT và một số đơn vị trực
thuộc

80 1 THCS Hậu Giang, số 8, Lò Siêu,
phường Minh Phụng Thạc sĩ

STT Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng Số lượng Số lớp Địa điểm Báo cáo viên
(ghi học hàm, học vị)

Ghi
chú
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11 27/7/2026-
30/7/2026

Một số ứng dụng AI trong giảng dạy
ngoại ngữ tiếng Nhật, Pháp

Giáo viên tiếng Nhật, Pháp ở các trường
Tiểu học, THCS, THPT và một số đơn vị
trực thuộc

100 2 (dự kiến) THPT Marie Curie và
THPT Vũng Tàu Thạc sĩ

12 Tháng 7/2026
Tập huấn sử dụng sách giáo khoa môn
giáo dục thể chất trong  trường phổ
thông

Tổ trưởng chuyên môn (3 cấp, mỗi cấp 3
lớp tổ chức tại 3 khu vực) 1650 9 Trực tuyến 5 ngày và trực tiếp 2

ngày Thạc sĩ

13 Tháng 7/2026 Tập huấn sử dụng sách giáo khoa môn
giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tổ trưởng chuyên môn (tổ chức tại 3 khu
vực) 304 3 Trực tuyến 5 ngày và trực tiếp 2

ngày Thạc sĩ

14 Tháng 7/2026 Công nghệ lĩnh vực Trồng trọt Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên dạy
Công nghệ 10 (Định hướng Nông nghiệp) 500 3 THPT Đinh Tiên Hoàng ThS. Trần Thanh Phong

ThS. Nguyễn Thanh Bình

15 Tháng 7/2026 Công nghệ lĩnh vực Chăn nuôi Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên dạy
Công nghệ 11 (Định hướng Nông nghiệp) 500 3 THPT Trịnh Hoài Đức ThS. Trần Thanh Phong

ThS. Nguyễn Thanh Bình

16 Tháng 7/2026 Công nghệ lĩnh vực Lâm nghiệp - Thủy
sản

Giáo viên dạy Công nghệ 12 (Định hướng
Nông nghiệp) 500 3 THPT Hoàng Hoa Thám ThS. Trần Thanh Phong

ThS. Nguyễn Thanh Bình

17 Tháng 8/2026 Công nghệ lĩnh vực Thiết kế và công
nghệ

Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên dạy
Công nghệ 10 (Định hướng Công nghiệp) 500 3 THPT Phú Nhuận ThS. Trần Thanh Phong

TS. Nguyễn Tấn Lộc

18 Tháng 8/2026 Công nghệ lĩnh vực Cơ khí Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên dạy
Công nghệ 11 (Định hướng Công nghiệp) 500 3 THPT Trần Phú -Bà Rịa - Vũng

Tàu
ThS. Trần Thanh Phong
PGS.TS Nguyễn Duy Anh Tuấn

19 Tháng 8/2026 Công nghệ lĩnh vực Điện - Điện tử Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên dạy
Công nghệ 12 (Định hướng Công nghiệp) 500 3 THPT Tân Phước Khánh ThS. Trần Thanh Phong

TS. Trần Hữu Toàn

20 Tháng 7/2026 Hoạt động giáo dục STEM trong trường
THCS

Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên các
môn Công nghệ, Tin học, KHTN, Lịch sử
và Địa lý (mỗi đơn vị cử 02 thành viên)

1000 6

THCS Nguyễn Thị Minh Khai
(KV1)
THCS An Nhơn Tây (KV1)
THCS Tân Phú Trung (KV1)

ThS. Trần Thanh Phong
TS. Nguyễn Văn Lành
ThS. Nguyễn Duy Khanh

21 Tháng 7/2026 Hoạt động giáo dục STEM trong trường
THPT

Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên phụ
trách, giảng dạy các hoạt động dạy học
STEM các môn học (mỗi đơn vị cử 2
thành viên)

1000 6
THPT Gia Định (KV1)
THPT Châu Thành (KV3)
THPT Trịnh Hoài Đức (KV2)

ThS. Trần Thanh Phong
TS. Nguyễn Văn Lành
ThS. Nguyễn Duy Khanh

22 Tháng 8/2026
Hoạt động giáo dục STEM trong trường
THCS (Xây dựng hệ sinh thái STEM
trong nhà trường)

Cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn các
trường THCS 900 6

THCS Nguyễn Thị Minh Khai
(KV1)
THCS An Nhơn Tây (KV1)
THCS Tân Phú Trung (KV1)

ThS. Trần Thanh Phong
TS. Nguyễn Văn Lành
ThS. Nguyễn Duy Khanh

23 Tháng 8/2026
Hoạt động giáo dục STEM trong trường
THPT (Xây dựng hệ sinh thái STEM
trong nhà trường)

Cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn các
trường THPT 900 6

THPT Gia Định (KV1)
THPT Châu Thành (KV3)
THPT Trịnh Hoài Đức (KV2)

ThS. Trần Thanh Phong
TS. Nguyễn Văn Lành
ThS. Nguyễn Duy Khanh

24 Tháng 7/2026
Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ triển
khai công tác phổ cập giáo dục, xóa mù
chữ cho các cơ sở giáo dục

Cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên được
phân công tham gia công tác điều tra, lưu
trữ, giáo viên dạy các lớp PCGD-XMC

1000 4 THPT Chuyên Lê Hồng Phong
THCS-THPT Trần Đại Nghĩa ThS. Trần Thanh Phong

STT Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng Số lượng Số lớp Địa điểm Báo cáo viên
(ghi học hàm, học vị)

Ghi
chú
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25 Tháng 7/2026

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ triển
khai công tác phổ cập giáo dục, xóa mù
chữ cho các UBND phường, xã, đặc
khu

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng VHXH các
phường, xã, đặc khu 400 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Ban Chỉ đạo Thành phố

26 Tháng 7/2026
Thực hiện kết hợp phát triển NLS, nội
dung giáo dục AI, Tin học chuẩn quốc
tế trong trường trung học

Tổ trưởng chuyên môn (mỗi cấp 3 lớp tổ
chức tại 3 khu vực) 922 6

Dự kiến:
THPT Chuyên Lê Hồng Phong
THPT An Mỹ, phường Bình
Dương
HPT Trần Quang Khải, xã Long
Hải

Thạc sĩ Trần Thị Kim Phụng
Thạc sĩ Phạm Thi Vương

27 Tháng 7/2026

Phân loại, tổng hợp và đề xuất nguồn
Học liệu số; Xây dựng Hệ thống câu
hỏi, bài tập luyện tập và KT, ĐG, nâng
cao chất lượng câu hỏi kiểm tra, đánh
giá môn Tin học.

Tổ trưởng chuyên môn và Giáo viên được
phân công phụ trách 1844 1 Trực tuyến Thạc sĩ Trần Lê Hùng Phi

28 Tháng 7/2026

Phát triển mạch Khoa học máy tính
nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển
học sinh giỏi tham gia các cuộc thi, kì
thi, hội thi.

Tổ trưởng chuyên môn và Giáo viên được
phân công phụ trách 1844 1 Trực tuyến Thạc sĩ Vũ Tấn Hưng

29 Tháng 7/2026

Triển khai thực hiện giáo dục STEM
hiệu quả trong môn Tin học, từ bài học
STEM, hoạt động trải nghiệm STEM,
đến hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ
thuật

Giáo viên được phân công phụ trách (2
cấp, mỗi cấp 3 lớp tổ chức tại 3 khu vực) 922 6

Dự kiến:
THPT Chuyên Lê Hồng Phong
THPT An Mỹ, phường Bình
Dương
HPT Trần Quang Khải, xã Long
Hải

Thạc sĩ Trần Thị Kim Phụng
Tiến sĩ Lê Thị Ngọc Hạnh

30
Từ giữa tháng
7/2026 đến giữa
tháng 8/2026

Phát triển năng lực Toán học và năng
lực ngôn ngữ qua dạy học Toán bằng
tiếng Anh (THCS–THPT)

Tổ trưởng (tổ phó) chuyên môn Toán các
trường THPT, THCS trên địa bản thành
phố HCM.

600 3 3 khu vực Tiến sĩ

31
Từ giữa tháng
7/2026 đến giữa
tháng 8/2026

Ứng dụng AI trong đổi mới phương
pháp dạy học môn Toán theo định
hướng phát triển năng lực
(THCS–THPT)

Tổ trưởng (tổ phó) chuyên môn Toán các
trường THPT, THCS trên địa bản thành
phố HCM.

600 3 3 khu vực Tiến sĩ

32 Tháng 7, 8/2026

Tập huấn sách giáo khoa Hoạt động trải
nghiệm - hướng nghiệp Kết nối tri thức
với cuộc sống, triển khai các mạch kiến
thức trong sách Kết nối tri thức với
cuộc sống

Hội đồng bộ môn, Cán bộ quản lý và giáo
viên phụ trách HĐTNHN (Đại diện 02 GV
mỗi trường được phân công giảng dạy
HĐTNHN)

THCS:
1600

THPT:
1200

8
04 lớp tại khu vực 1
02 lớp tại khu vực 2
02 lớp tại khu vực 3

1. Cao Thị Tú Anh - SGDĐT
2. Bùi Thị Bảo Ngọc - Thạc sĩ
3. Ngô Hùng Cường - Thạc sĩ
4. Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa - Thạc sĩ
5. Nguyễn Kim Đào - Tiến sĩ
6. Lương Minh Thư - Thạc sĩ

STT Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng Số lượng Số lớp Địa điểm Báo cáo viên
(ghi học hàm, học vị)

Ghi
chú
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33 Tháng 7, 8/2026

Tập huấn phương pháp lồng ghép giáo
dục kỹ năng sống và giáo dục hướng
nghiệp thông qua các chủ đề trải
nghiệm trong Hoạt động giáo dục trong
nhà trường

Hội đồng bộ môn, Cán bộ quản lý và giáo
viên phụ trách HĐTNHN (Đại diện 02 GV
mỗi trường được phân công giảng dạy
HĐTNHN)

THCS:
1600

THPT:
1200

8
04 lớp tại khu vực 1
02 lớp tại khu vực 2
02 lớp tại khu vực 3

1. Cao Thị Tú Anh - SGDĐT
2. Bùi Thị Bảo Ngọc - Thạc sĩ
3. Ngô Hùng Cường - Thạc sĩ
4. Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa - Thạc sĩ
5. Nguyễn Kim Đào - Tiến sĩ
6. Lương Minh Thư - Thạc sĩ

34 Tháng 7, 8/2026

Tập huấn về tổ chức dạy học nội dung
giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh
phổ thông với Hoạt động trải nghiệm,
hướng nghiệp  cấp THCS, THPT

Hội đồng bộ môn, Cán bộ quản lý và giáo
viên phụ trách HĐTNHN (Đại diện 02 GV
mỗi trường được phân công giảng dạy
HĐTNHN)

THCS:
1600

THPT:
1200

8
04 lớp tại khu vực 1
02 lớp tại khu vực 2
02 lớp tại khu vực 3

1. Cao Thị Tú Anh - SGDĐT
2. Bùi Thị Bảo Ngọc - Thạc sĩ
3. Ngô Hùng Cường - Thạc sĩ
4. Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa - Thạc sĩ
5. Nguyễn Kim Đào - Tiến sĩ
6. Lương Minh Thư - Thạc sĩ

35 Tháng 7, 8/2026

Tập huấn tích hợp giáo dục chính trị tư
tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức,
lối sống cho học sinh phổ thông ở Hoạt
động trải nghiệm, hướng nghiệp

Hội đồng bộ môn, Cán bộ quản lý và giáo
viên phụ trách HĐTNHN (Đại diện 02 GV
mỗi trường được phân công giảng dạy
HĐTNHN)

THCS:
1600

THPT:
1200

8
04 lớp tại khu vực 1
02 lớp tại khu vực 2
02 lớp tại khu vực 3

1. Cao Thị Tú Anh - SGDĐT
2. Bùi Thị Bảo Ngọc - Thạc sĩ
3. Ngô Hùng Cường - Thạc sĩ
4. Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa - Thạc sĩ
5. Nguyễn Kim Đào - Tiến sĩ
6. Lương Minh Thư - Thạc sĩ

36 Tháng 7 - 8

Xây dựng và sử dụng tình huống dạy
học, bài tập thực tiễn; Tổ chức dạy học
phân hóa và hỗ trợ học sinh chưa đạt –
bồi dưỡng học sinh khá giỏi

Tổ trưởng chuyên môn
Hội đồng bộ môn 300 3

Khu vực 1: THPT Nguyễn Thượng
Hiền
Khu vực 2: THPT Võ Minh Đức
Khu vực 3: THPT Vũng Tàu

GSTS. Dương Bá Vũ
Ths. Nguyễn Anh Minh
TS. Phạm Ngọc Tuấn

37 Tháng 7 - 8
Ứng dụng AI và công nghệ trong dạy
học Hóa học; Khai thác thí nghiệm và
học liệu số trong dạy học Hóa học.

Tổ trưởng chuyên môn
Hội đồng bộ môn 300 3

Khu vực 1: THPT Nguyễn Thượng
Hiền
Khu vực 2: THPT Võ Minh Đức
Khu vực 3: THPT Vũng Tàu

GSTS. Dương Bá Vũ
Ths. Nguyễn Anh Minh
TS. Phạm Ngọc Tuấn

38 Tháng 7-8/2026

Tập huấn thực hiện bộ sách giáo khoa
thống nhất trong năm học 2026-2027,
chuyển đổi số, tiếng Anh trong giảng
dạy vật lý trung học phổ thông

Tổ trưởng chuyên môn, hội đồng bộ môn
môn Vật lý THPT 400 1

THPT Lê Hồng Phong, 235
Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ
Quán

ThS Đoàn Hồng Hà

39 Tháng 7-8/2026 Ứng dụng chuyển đổi số trong giảng
dạy môn Khoa học tự nhiên

Tổ trưởng chuyên môn, hội đồng bộ môn
môn Khoa học tự nhiên THCS 600 3

Khu vực 1: THPT Lê Hồng Phong
Khu vực 2: THPT Võ Minh Đức
Khu vực 3: THPT Vũng Tàu

ThS Đoàn Hồng Hà
ThS Nguyễn Anh Minh
ThS Nguyễn Doãn Lý

40 Tháng 7-8/2026

Tập huấn thực hiện bộ sách giáo khoa
thống nhất trong năm học 2026-2027,
chuyển đổi số trong giảng dạy môn Sinh
học trung học phổ thông

Tổ trưởng chuyên môn, hội đồng bộ môn
môn Sinh học THPT 400 2

Khu vực 1,2: THPT Lê Hồng
Phong
Khu vực 3: THPT Vũng Tàu

TS Phạm Đình Văn
ThS Nguyễn Doãn Lý

41

Trong khoảng
thời gian từ
27/7 đến
12/8/2026

Một số vấn đề về dạy học Ngữ văn cấp
THPT trong bối cảnh thực hiện Nghị
quyết của Đảng về đột phá phát triển
giáo dục và đào tạo

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn
các trường THPT 310 3 Một trường THPT tại khu vực 1, 2

và 3

1. Thạc sĩ Nguyễn Văn Thư, Vụ Giáo
dục Phổ thông
2. Tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng, Sư phạm
TPHCM
3. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Sư
phạm TPHCM

STT Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng Số lượng Số lớp Địa điểm Báo cáo viên
(ghi học hàm, học vị)

Ghi
chú
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42

Trong khoảng
thời gian từ
27/7 đến
12/8/2026

Một số vấn đề về dạy học Ngữ văn cấp
THCS trong bối cảnh thực hiện Nghị
quyết của Đảng về đột phá phát triển
giáo dục và đào tạo

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn
các trường THPT 310 3 Một trường THCS tại khu vực 1, 2

và 3

1. Thạc sĩ Nguyễn Văn Thư, Vụ Giáo
dục Phổ thông
2. Tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng, Sư phạm
TPHCM
3. Thạc sĩ Trần Lê Duy, Sư phạm
TPHCM

43

Trong khoảng
thời gian từ
27/7 đến
12/8/2026

Một số vấn đề về kiểm tra đánh giá môn
Ngữ văn cấp THPT trong bối cảnh thực
hiện Nghị quyết của Đảng về đột phá
phát triển giáo dục và đào tạo

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn
các trường THCS 620 3 Một trường THPT tại khu vực 1, 2

và 3

1. Thạc sĩ Nguyễn Văn Thư, Vụ Giáo
dục Phổ thông
2. Tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng, ĐH Sư
phạm TPHCM
3. Tiến sĩ Nguyễn Thành Ngọc Bảo,
ĐH Sư phạm TPHCM

44

Trong khoảng
thời gian từ
27/7 đến
12/8/2026

Một số vấn đề về kiểm tra đánh giá môn
Ngữ văn cấp THCS trong bối cảnh thực
hiện Nghị quyết của Đảng về đột phá
phát triển giáo dục và đào tạo

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn
các trường THCS 620 3 Một trường THCS tại khu vực 1, 2

và 3

1. Thạc sĩ Nguyễn Văn Thư, Vụ Giáo
dục Phổ thông
2. Tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng, ĐH Sư
phạm TPHCM
3. Tiến sĩ Nguyễn Thành Ngọc Bảo,
ĐH Sư phạm TPHCM

45 Tháng 8
Tập huấn môn Âm nhạc cấp THCS: "Sử
dụng sáo Recorder đáp ứng chương
trình hiện hành"

Giáo viên cấp THCS 260 3 Khu vực 1, 2, 3 Trần Văn Cường (CN) - Nguyễn Văn
Tiệm (CN) - Nguyễn Hoàng Mỹ (Th.S)

46 Tháng 8
Tập huấn môn Mỹ thuật cấp THCS
"Các Kỹ thuật in lõm, in lồi, kỹ thuật in
tranh dân gian"

Giáo viên cấp THCS 260 3 Khu vực 1, 2, 4 Trần Văn Cường (CN) Đỗ Đức Thuận
(Th.S)

47 Tháng 8
Tập huấn công tác Thư viện cấp THCS
"Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động,
dịch vụ thư viện cho thanh thiếu nhi"

Giáo viên cấp THCS 260 3 Khu vực 1, 2, 5
Trần Văn Cường (CN); Vũ Thị yến
Nhung (CN); Nguyễn Thị Kim Nhung
(CN)

48 Tháng 8
Tập huấn môn Âm nhạc cấp THPT "Sử
dụng sáo Recorder đáp ứng chương
trình hiện hành"

Giáo viên cấp THPT 40 1 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Hồ Thanh Tùng (CN)

49 Tháng 8 Tập huấn Mỹ thuật đa phương tiện cấp
THPT  "Thiết kế mỹ thuật Website" Giáo viên cấp THPT 40 1 THCS-THPT Trần Đại Nghĩa Trần Lê Hùng Phi (Th.S)

50 Tháng 8
Tập huấn công tác Thư viện cấp THPT
"Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động,
dịch vụ thư viện cho thanh thiếu nhi"

Giáo viên cấp THPT 260 3 Khu vực 1, 2, 4
Trần Văn Cường (CN); Vũ Thị Yến
Nhung (CN); Nguyễn Thị Kim Nhung
(CN)

STT Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng Số lượng Số lớp Địa điểm Báo cáo viên
(ghi học hàm, học vị)

Ghi
chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7

51
Từ giữa tháng
7/2026 đến giữa
tháng 8/2026

Một số kỹ năng Địa lí. Sinh hoạt chuyên
môn theo Nghiên cứu bài học - THPT Tổ trưởng chuyên môn các trường THPT 304 3 Khu vực 1, 2, 3

Lê Thanh Long (Th.S); Đỗ Thị Đan
Thùy (Th.S); Huỳnh Ngọc Sao Ly
(Th.S)

52
Từ giữa tháng
7/2026 đến giữa
tháng 8/2026

Một số kỹ năng Địa lí. Sinh hoạt chuyên
môn theo Nghiên cứu bài học - THCS Tổ trưởng chuyên môn các trường THCS 618 5 Khu vực 1, 2, 3

Lê Thanh Long (Th.S); Cao Thị
Nguyệt (Th.S); Huỳnh Ngọc Sao Ly
(Th.S)

53
Từ giữa tháng
7/2026 đến giữa
tháng 8/2026

Một số nội dung đổi mới trong chương
trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật

Đại diện giáo viên giảng dạy môn Giáo
dục kinh tế và pháp luật tại các trường
THPT trên địa bàn Thành phố

304 3 01 lớp tại mỗi khu vực 1, 2, 3 Tiến sĩ Đỗ Công Nam, ĐHSP TPHCM

54
Từ giữa tháng
7/2026 đến giữa
tháng 8/2026

Một số nội dung đổi mới liên quan đến
kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát
triển phẩm chất, năng lực

Đại diện giáo viên giảng dạy môn Giáo
dục công dân tại các trường THCS trên địa
bàn Thành phố

618 5
03 lớp tại khu vực 1
01 lớp tại khu vực 2
01 lớp tại khu vực 3

Tiến sĩ Phạm Mạnh Thắng, ĐHSP
TPHCM
Tiến sĩ Đỗ Công Nam, ĐHSP TPHCM

55 Tháng 8
Chia sẻ kỹ năng thiết kế hoạt động học
tập phát triển kiến thức và kỹ năng tiếng
Anh cho học sinh cấp trung học.

Tổ trưởng chuyên môn THPT
THCS: 15GV/cụm 554 1 Trực tiếp và trực tuyến

III. PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

1 Tháng 8/2026

Thực hiện Chương trình"Tăng cường
công tác phổ biến giáo dục pháp luật
trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022-
2027"

Cán bộ quản lý Cơ sở giáo dục nghề
nghiệp 150 1 Dự kiến tại 01 cơ sở GDNN (sẽ

có thông báo cụ thể sau) Cục GDNN-GDTX

2 Tháng 7/2026
Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn các
môn học thực hiện chương trình GDTX
(12 môn học)

Giáo viên của các cơ sở giáo dục thường
xuyên 1200 12 Dự kiến tại các cơ sở GDTX (sẽ

có thông báo cụ thể sau)
Lãnh đạo, chuyên viên Phòng
GDTXNNĐH

3 Tháng 7/2026 Tập huấn chuyên môn Cán bộ quản lý
GDTX

Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thường
xuyên 100 1 Dự kiến tại các cơ sở GDTX (sẽ

có thông báo cụ thể sau)
Lãnh đạo, chuyên viên Phòng
GDTXNNĐH

4 Tháng 7/2026 Tập huấn công tác quản lý cho cán bộ
quản lý GDTX

Cán bộ quản lý các cơsở giáo dục thường
xuyên 100 1 Dự kiến tại các cơ sở GDTX (sẽ

có thông báo cụ thể sau)
Lãnh đạo, chuyên viên Phòng
GDTXNNĐH

5 Tháng 8/2026
Tập huấn Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
(AI) vào trong giảng dạy cho giáo viên
các cơ sở Giáo dục thường xuyên

Giáo viên của các cơ sở giáo dục thường
xuyên 875 10 Dự kiến tại các cơ sở GDTX (sẽ

có thông báo cụ thể sau)
Lãnh đạo, chuyên viên Phòng
GDTXNNĐH

STT Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng Số lượng Số lớp Địa điểm Báo cáo viên
(ghi học hàm, học vị)

Ghi
chú
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6 Tháng 8/2026
Tập huấn Khung năng lực số cho học
viên đối với giáo viên Giáo dục thường
xuyên

Giáo viên của các cơ sở giáo dục thường
xuyên 1200 1 Dự kiến tại các cơ sở GDTX (sẽ

có thông báo cụ thể sau)
Lãnh đạo, chuyên viên Phòng
GDTXNNĐH

IV. PHÒNG QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP

1 Tháng
7+8/2026

Tập huấn về quản lý và sử dụng con
dấu.
Tập huấn về công tác PCCC

Nhà đầu tư, Giám đốc, nhân viên phụ
trách 1500 4

Trường phổ thông tư thục
thuộc quản lý (địa điểm cụ
thể sẽ thông báo sau)

- Báo cáo viên
- Công an TPHCM

Kinh
phí xã
hội hóa

V. PHÒNG HỌC SINH, SINH VIÊN

1 Từ tháng
6/2026-8/2026

Tập huấn hướng dẫn học sinh kĩ năng
phòng tránh đuối nước và phương pháp
sơ cấp cứu đối với người bị nạn cho
giáo viên

Giáo viên giáo dục thể chất 300 5 PT NK TDTT Nguyễn Thị Định Tiến sĩ

2 Từ tháng
6/2026-8/2026

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể
thao trong trường học cho giáo viên
môn Kéo co

Giáo viên giáo dục thể chất 240 1 THPT chuyên Lê Quý Đôn Tiến sĩ

3 Từ tháng
6/2026-8/2026

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể
thao trong trường học cho giáo viên
môn Bóng bàn

Giáo viên giáo dục thể chất 240 1 THPT chuyên Lê Quý Đôn Tiến sĩ

4 Từ tháng
6/2026-8/2026

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể
thao trong trường học cho giáo viên
môn Bóng chuyền

Giáo viên giáo dục thể chất 240 1 THPT Trịnh Hoài Đức Tiến sĩ

5 Từ tháng
6/2026-8/2026

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể
thao trong trường học cho giáo viên
môn Cầu lông

Giáo viên giáo dục thể chất 240 1 PT NK TD,TT Bình Chánh Tiến sĩ

6 Từ tháng
6/2026-8/2026

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể
thao trong trường học cho giáo viên
môn Đá cầu

Giáo viên giáo dục thể chất 240 1 THPT Trịnh Hoài Đức Tiến sĩ

7 Từ tháng
6/2026-8/2026

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể
thao trong trường học cho giáo viên
môn Taekwondo

Giáo viên giáo dục thể chất 240 5 PT NK TDTT Nguyễn Thị Định Tiến sĩ

8
Từ tháng 6 đến
hết tháng 8 năm
2026

Tập huấn trường học hạnh phúc
Cán bộ quản lý, giáo viên trường phổ
thông, TT GDNN-GDTX trên địa bàn
Thành phố

3500 3 Thành phố Hồ Chí Minh Tiến sĩ, thạc sĩ

STT Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng Số lượng Số lớp Địa điểm Báo cáo viên
(ghi học hàm, học vị)

Ghi
chú
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9 Tháng 6/2026 Tập huấn về công tác tổ chức, dàn dựng
văn nghệ phong trào trong trường học Cán bộ, giáo viên phụ trách 200 3 Cơ sở giáo dục Tiến sĩ, Thạc sĩ

10 Tháng 7/2026
Tập huấn cho cán bộ, giáo viên phụ
trách công tác đảm bảo ATGT tại các
cơ sở giáo dục

Cán bộ, giáo viên phụ trách 3,000 3 Cơ sở giáo dục Tiến sĩ chuyên ngành về giáo dục đảm
bảo an toàn giao thông cho HS tại các
cơ sở giáo dục

11 Tháng 7-2026

Tập huấn công tác truyền thông, giáo
dục bảo vệ môi trường, phòng chống
rác thải nhựa và ứng phó với biến đổi
khí hậu

Trợ lý thanh niên các trường THPT, TT
GDTX, TT GDNN-GDTX 400 1 Dự kiến: Sở Giáo dục và Đào tạo Tiến sĩ về môi trường và biến đổi khí

hậu

12 Tháng 7-2026
Tập huấn bảo đảm an toàn thông tin
trên không gian mạng, kỹ năng sử dụng
mạng an toàn

Trợ lý thanh niên các trường THPT, TT
GDTX, TT GDNN-GDTX 400 1 Dự kiến: Sở Giáo dục và Đào tạo Báo cáo viên là chuyên gia về an toàn,

an ninh mạng

13 Tháng 8-2026

Tập huấn về Công tác giáo dục chính
trị, ý thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo
cho thanh niên trong bối cảnh hội nhập
quốc tế

Trợ lý thanh niên các trường THPT, TT
GDTX, TT GDNN-GDTX 400 1 Dự kiến: Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo viên là chuyên gia về chủ
quyền biển đảo hoặc báo cáo viên
thuộc lực lượng cảnh sát biển, hải quân

14 Tháng 8-2026

Tập huấn về về xây dựng văn hóa học
đường, văn hóa ứng xử định hướng giáo
dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh
viên trong bối cảnh mới

Hiệu trưởng các trường THPT
Giám đốc TT GDTX, TT GDNN-GDTX 400 1 Dự kiến: Sở Giáo dục và Đào tạo Tiến sĩ tâm lý

15 Tháng 8-2026

Tập huấn xây dựng, triển khai một số
kịch bản, lễ hội, trò chơi dân gian trong
việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ trong trường học

Trợ lý thanh niên các trường THPT, TT
GDTX, TT GDNN-GDTX 400 1 Dự kiến: Sở Giáo dục và Đào tạo Báo cáo viên là chuyên gia về tổ chức

sự kiện hoặc tương đương

16 Tháng 8/2026 Công tác y tế trường học Nhân viên y tế trường học 300 1 Cơ sở giáo dục Tiến sĩ, Thạc sĩ

17 Tháng 7, 8/2026
Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm,
phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong
trường học

Nhân viên y tế trường học 400 7 Cơ sở giáo dục Tiến sĩ, Thạc sĩ

VI. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1 Tháng 6, 7,
8/2026

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo
dục dành cho cán bộ quản lý trường
mầm non, phổ thông.

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên
diện quy hoạch cán bộ quản lý 100 1 Trường Cán bộ quản lý giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên Trường Cán bộ quản lý
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

2 Tháng 6, 7,
8/2026

Lớp bồi dưỡng công tác quản lý cho Tổ
trưởng chuyên môn trường mầm non,
phổ thông

Giáo viên các trường mầm non, phổ thông
(Tiểu học, THCS, THPT, GDTX). 200 3 Trường Cán bộ quản lý giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên Trường Cán bộ quản lý
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

3 Tháng 6, 7,
8/2026

Lớp bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên
làm công tác chủ nhiệm trường phổ
thông

Giáo viên các trường phổ thông (Tiểu học,
THCS, THPT, GDTX). 200 3 Trường Cán bộ quản lý giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên Trường Cán bộ quản lý
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

STT Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng Số lượng Số lớp Địa điểm Báo cáo viên
(ghi học hàm, học vị)

Ghi
chú
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4 Tháng 6, 7,
8/2026

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý
vi phạm pháp luật trong nhà trường

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch
công đoàn, Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng
chuyên môn  trường THPT và các đơn vị
trực thuộc Sở.

100 1 Trường Cán bộ quản lý giáo dục
Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên Trường Cán bộ quản lý
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

5 Tháng 6, 7,
8/2026

Lớp bồi dưỡng thanh tra nội bộ trong
các cơ sở giáo dục

Cán bộ quản lý, viên chức tham gia công
tác thanh tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục. 100 1 Trường Cán bộ quản lý giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên Trường Cán bộ quản lý
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

6 Tháng 6, 7,
8/2026

Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
cho nhân viên thiết bị, thí nghiệm Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 50 1 Trường Cán bộ quản lý giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên Trường Cán bộ quản lý
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

7 Tháng 6, 7,
8/2026

Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
cho nhân viên giáo vụ Nhân viên giáo vụ 50 1 Trường Cán bộ quản lý giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên Trường Cán bộ quản lý
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

8 Tháng 6, 7,
8/2026

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học
sinh

- Viên chức chuyên trách tư vấn học sinh
trong các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân.
- Viên chức đang được phân công kiêm
nhiệm công tác tư vấn học sinh.

100 1 Trường Cán bộ quản lý giáo dục
Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên Trường Cán bộ quản lý
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

9 Tháng 6, 7,
8/2026

Lớp bồi dưỡng công tác phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực và kỹ năng thanh
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giáo dục

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch
công đoàn, Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng
chuyên môn  trường THPT và các đơn vị
trực thuộc Sở.

100 1 Trường Cán bộ quản lý giáo dục
Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên Trường Cán bộ quản lý
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

10 Tháng 6, 7,
8/2026

Lớp bồi dưỡng cán bộ về nghiệp vụ
quản lý giáo dục hòa nhập đối với
người khuyết tật

Cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục mầm
non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo
dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ phát
triển giáo dục hòa nhập, trường chuyên
biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện nhiệm
vụ dạy học, giáo dục đối với  người khuyết
tật

50 1 Trường Cán bộ quản lý giáo dục
Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên Trường Cán bộ quản lý
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

11 Tháng 6, 7,
8/2026

Lớp bồi dưỡng năng lực quản lý hoạt
động giao lưu văn hóa và hợp tác quốc
tế cho Cán bộ quản lý các cơ sở giáo
dục phổ thông

Cán bộ quản lý trường tiểu học, trường
trung học cơ sở, trường trung học phổ
thông.

100 1 Trường Cán bộ quản lý giáo dục
Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên Trường Cán bộ quản lý
giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

STT Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng Số lượng Số lớp Địa điểm Báo cáo viên
(ghi học hàm, học vị)

Ghi
chú
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2

BẢNG THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /SGDĐTTCCB ngày         tháng        năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Đvt: đồng

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người

TỔNG (I + II + III + IV) 5.278.760.000

I. PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON 118.800.000

1

Chuyên đề 1: Tập huấn chuyên đề về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc
trẻ cho các cơ sở GDMN độc lập. 19.800.000

Nước uống 50.000 1 300 15.000.000 - 15.000.000

Trang trí hội trường - - - - - -

Tài liệu - - - - -

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 2 - 4.800.000 4.800.000

2

Chuyên đề 2: Tập huấn chuyên đề: Bồi dưỡng quy tắc ứng xử, đạo
đức nhà giáo cho CBQL-GVMN. 19.800.000

Nước uống 50.000 1 300 15.000.000 - 15.000.000

Trang trí hội trường - - - - -

Tài liệu - - - - -

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 2 - 4.800.000 4.800.000
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Chuyên đề 3: Tập huấn chuyên đề: Xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ
cho các cơ sở GDMN độc lập. 19.800.000

Nước uống 50.000 1 300 15.000.000 - 15.000.000

Trang trí hội trường - - - - -

Tài liệu - - - - -

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 2 - 4.800.000 4.800.000

4

Chuyên đề 4: Tập huấn chuyên đề: Xây dựng hình thức tổ chức bữa
ăn cho trẻ thông qua môi trường mở. 19.800.000

Nước uống 50.000 1 300 15.000.000 - 15.000.000

Trang trí hội trường - - - - -

Tài liệu - - - - -

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 2 - 4.800.000 4.800.000

5

Chuyên đề 5: Tập huấn chuyên đề: Hướng dẫn rà soát, bổ sung các
điều kiện để tổ chức, quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ trong trường mầm non.

19.800.000

Nước uống 50.000 1 300 15.000.000 - 15.000.000

Trang trí hội trường - - - - -

Tài liệu - - - - -

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 2 - 4.800.000 4.800.000

6

Chuyên đề 6: Tập huấn chuyên đề: Tập huấn một số kỹ năng cơ bản
xử lý các bệnh thường gặp ở trẻ trong trường mầm non. 19.800.000

Nước uống 50.000 1 300 15.000.000 - 15.000.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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Trang trí hội trường - - - - -

Tài liệu - - - - -

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 2 - 4.800.000 4.800.000

II. PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2.359.760.000

1

Chuyên đề 1: Xây dựng câu hỏi bài tập đánh giá năng lực định
hướng thi tuyển sinh 10 môn chuyên sinh học (môn KHTN-Vật
sống) 10.720.000

Nước uống 40.000 1 208 8.320.000 8.320.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 1 2.400.000 2.400.000

2

Chuyên đề 2: Nâng cao năng lực giảng dạy và đánh giá nội dung
Tiến hóa trong chương trình môn KHTN 9 đáp ứng chương trình
môn Sinh học chuyên cấp THPT (môn KHTN-Vật sống) 10.720.000

Nước uống 40.000 1 208 8.320.000 8.320.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 1 2.400.000 2.400.000

3

Chuyên đề 3:Nâng cao năng lực xây dựng câu hỏi bài tập đánh giá
năng lực định hướng thi TN THPT từ năm 2025 (môn Sinh học) 10.720.000

6

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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Nước uống 40.000 1 208 8.320.000 8.320.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 1 2.400.000 2.400.000

4

Chuyên đề 4: Xây dựng chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo
hướng nghiên cứu bài học của chương trình GDPT hiện hành (môn
Sinh học) 11.360.000

Nước uống 40.000 1 224 8.960.000 8.960.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 1 2.400.000 2.400.000

5

Chuyên đề 5:THCS môn Công nghệ - Nâng cao năng lực xây dựng
chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên theo định hướng giáo
dục STEM, nghiên cứu KHKT nhóm lĩnh vực nông nghiệp 10.720.000

Nước uống 40.000 1 208 8.320.000 8.320.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 1 2.400.000 2.400.000

3

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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Chuyên đề 6: THCS môn Công nghệ - Nâng cao năng lực xây dựng
chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên theo định hướng giáo
dục STEM, nghiên cứu KHKT nhóm lĩnh vực công nghiệp 10.720.000

Nước uống 40.000 1 208 8.320.000 8.320.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 1 2.400.000 2.400.000

7

Chuyên đề 7: THCS môn Công nghệ - nâng cao năng lực cho giáo
viên giúp định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS qua các
module trải nghiệm nghề nghiệp 10.720.000

Nước uống 40.000 1 208 8.320.000 8.320.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 1 2.400.000 2.400.000

8

Chuyên đề 8: môn Công nghệ - nâng cao năng lực xây dựng và khai
thác học liệu số cho giáo viên giảng dạy bộ môn công nghệ cấp
THCS 25.660.000

Nước uống 40.000 1 304 12.160.000 12.160.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 4.500.000 3 1 13.500.000 13.500.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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Chuyên đề 9: môn Công nghệ - nâng cao năng lực xây dựng và khai
thác học liệu số cho giáo viên giảng dạy bộ môn công nghệ cấp
THPT (KTCN,KTNN)

47.220.000

Nước uống 40.000 1 618 24.720.000 24.720.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 4.500.000 5 1 22.500.000 22.500.000

10

Chuyên đề 10: THPT môn Công nghệ Công nghiệp - nâng cao năng
lực kiểm tra, đánh giá học sinh cho giáo viên giảng dạy KTCN 76.000.000

Nước uống 40.000 5 80 16.000.000 16.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 5 5 60.000.000 60.000.000

11

Chuyên đề 11: THPT môn Công nghệ Nông nghiệp - nâng cao năng
lực kiểm tra, đánh giá học sinh cho giáo viên giảng dạy KTNN 73.600.000

Nước uống 40.000 4 100 16.000.000 16.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 6 4 57.600.000 57.600.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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12

Chuyên đề 12: Nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho thành viên ban
chỉ đạo, tổ giúp việc, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 84.000.000

Nước uống 40.000 1 1.650 66.000.000 66.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 3 2 18.000.000 18.000.000

13

Chuyên đề 13: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ cập giáo
dục, xóa mù chữ ở các trường THCS, THPT trên địa bàn Thành
phố 39.160.000

Nước uống 40.000 1 304 12.160.000 12.160.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 1 9 27.000.000 27.000.000

14

Chuyên đề 14: THCS - nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch triển
khai, xây dựng chủ đề dạy học, trải nghiệm nghề nghiệp theo định
hướng giáo dục STEM cấp THCS cho CBQL và Giáo viên 59.200.000

Nước uống 40.000 4 250 40.000.000 40.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 4 2 19.200.000 19.200.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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15

Chuyên đề 15: THPT - nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch triển
khai, xây dựng chủ đề dạy học, trải nghiệm nghề nghiệp theo định
hướng giáo dục STEM cấp THPT cho CBQL và Giáo viên 59.200.000

Nước uống 40.000 4 250 40.000.000 40.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 4 2 19.200.000 19.200.000

16

Chuyên đề 16: THCS Phân môn Địa lí - Nâng cao năng lực xây
dựng câu hỏi bài tập đánh giá năng lực, rèn luyện kỹ năng Địa lí. 67.200.000

Nước uống 40.000 4 300 48.000.000 48.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 4 2 19.200.000 19.200.000

17

Chuyên đề 17: THCS Phân môn Địa lí - Nâng cao năng lực xây
dựng chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học của
chương trình GDPT hiện hành 19.520.000

Nước uống 40.000 4 2 320.000 320.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 4 2 19.200.000 19.200.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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18

Chuyên đề 18: THPT môn Địa lí - Nâng cao năng lực xây dựng câu
hỏi bài tập đánh giá năng lực định hướng thi TN THPT từ năm
2025 67.200.000

Nước uống 40.000 4 300 48.000.000 48.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 4 2 19.200.000 19.200.000

19

Chuyên đề 19: THPT môn Địa lí - Nâng cao năng lực xây dựng
chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học của
chương trình GDPT hiện hành 59.200.000

 Nước uống 40.000 4 250 40.000.000 40.000.000

 Trang trí hội trường

 Tài liệu

 Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 4 2 19.200.000 19.200.000

20

Chuyên đề 20: THCS môn Toán - Xây dựng câu hỏi, bài tập đánh
giá năng lực trong giảng dạy Toán. 76.800.000

 Nước uống 40.000 4 300 48.000.000 48.000.000

 Trang trí hội trường

 Tài liệu

 Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 4 3 28.800.000 28.800.000

21

Chuyên đề 21:THPT môn Toán - Xây dựng câu hỏi, bài tập đánh
giá năng lực định hướng thi TN THPT từ năm 2025 76.800.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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Nước uống 40.000 4 300 48.000.000 48.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 4 3 28.800.000 28.800.000

22

Chuyên đề 22: Tập huấn triển khai thực hiện Thông tư 08/2024/TT-
BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn lồng ghép nội
dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường
trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học

38.400.000

Nước uống 40.000 2 300 24.000.000 24.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 2 3 14.400.000 14.400.000

23

Chuyên đề 23: Môn GDQP&AN Tập huấn chuyên môn cán bộ
quản lý, giáo viên GDQP&AN năm 2025 38.400.000

Nước uống 40.000 2 300 24.000.000 24.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 2 3 14.400.000 14.400.000

24

Chuyên đề 24: Nâng cao chất lượng câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn
Tin học, nâng cao năng lực số cho học sinh THCS 59.200.000

21

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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Nước uống 40.000 4 250 40.000.000 40.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 4 2 19.200.000 19.200.000

25

Chuyên đề 25: Dạy học bộ môn Tin học trong kỷ nguyên AI, cấp
THCS 19.520.000

Nước uống 40.000 4 2 320.000 320.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 4 2 19.200.000 19.200.000

26

Chuyên đề 26: Phát triển định hướng Khoa học máy tính chuyên đề
Số học và tổ hợp, cấp THCS 54.880.000

Nước uống 40.000 1 922 36.880.000 36.880.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 6 1 18.000.000 18.000.000

27

Chuyên đề 27: Nâng cao chất lượng câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn
Tin học, nâng cao năng lực số cho học sinh THPT 6.000.000

Nước uống

Trang trí hội trường

24

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 2 1 6.000.000 6.000.000

28

Chuyên đề 28: Dạy học bộ môn Tin học trong kỷ nguyên AI, cấp
THPT 6.000.000

Nước uống

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 2 1 6.000.000 6.000.000

29

Chuyên đề 29: Phát triển định hướng Khoa học máy tính chuyên đề
Số học và tổ hợp, cấp THPT 60.880.000

Nước uống 40.000 1 922 36.880.000 36.880.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 4.000.000 6 1 24.000.000 24.000.000

30

Chuyên đề 30: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn Ngữ văn cấp THCS - Bổ trợ kiến thức Ngữ văn cấp THCS 33.000.000

Nước uống 40.000 1 600 24.000.000 24.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

27
STT Nội dung

Diễn giải Trong đó
TỔNG CHIĐịnh mức Số

ngày
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Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 3 1 9.000.000 9.000.000

31

Chuyên đề 31: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn GDTC cấp THCS - Bổ trợ kiến thức GDTC cấp THCS 33.000.000

Nước uống 40.000 1 600 24.000.000 24.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 3 1 9.000.000 9.000.000

32

Chuyên đề 32: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn GDTC cấp THPT - Bổ trợ kiến thức GDTC cấp THPT 106.000.000

Nước uống 40.000 4 500 80.000.000 80.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Tiến sĩ) 4.000.000 2 1 8.000.000 8.000.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Thạc sĩ) 3.000.000 2 3 18.000.000 18.000.000

33

Chuyên đề 33: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn Ngữ văn cấp THPT- Bổ trợ kiến thức Ngữ văn cấp THPT

106.000.000

Nước uống 40.000 4 500 80.000.000 80.000.000

Trang trí hội trường

30

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
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Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Tiến sĩ) 4.000.000 2 1 8.000.000 8.000.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Thạc sĩ) 3.000.000 2 3 18.000.000 18.000.000

34

Chuyên đề 34: Một số vấn đề về xây dựng thư viện theo thông tư 16
Xây dựng thư viện thông minh 106.000.000

Nước uống 40.000 4 500 80.000.000 80.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Tiến sĩ) 4.000.000 2 1 8.000.000 8.000.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Thạc sĩ) 3.000.000 2 3 18.000.000 18.000.000

35

Chuyên đề 35: môn Công nghệ Nữ công - Nâng cao năng lực cho
giáo viên, định hướng nghề nghiệp qua modul Kỹ thuật chế biến
món ăn 106.000.000

Nước uống 40.000 4 500 80.000.000 80.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Tiến sĩ) 4.000.000 2 1 8.000.000 8.000.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Thạc sĩ) 3.000.000 2 3 18.000.000 18.000.000

36

Chuyên đề 36: Nâng cao năng lực, xây dựng kế hoạch, chủ đề dạy
học hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS theo chương trình
giáo dục hiện hành 47.000.000

33
STT Nội dung

Diễn giải Trong đó
TỔNG CHIĐịnh mức Số
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Nước uống 40.000 3 300 36.000.000 36.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Tiến sĩ) 4.000.000 1 2 8.000.000 8.000.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Thạc sĩ) 3.000.000 1 1 3.000.000 3.000.000

37

Chuyên đề 37: Nâng cao năng lực, xây dựng kế hoạch, chủ đề dạy
học hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp THPT theo chương trình
giáo dục hiện hành 47.000.000

Nước uống 40.000 3 300 36.000.000 36.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Tiến sĩ) 4.000.000 1 2 8.000.000 8.000.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên (Thạc sĩ) 3.000.000 1 1 3.000.000 3.000.000

38

Chuyên đề 38: Công tác triển khai Chương trình Giáo dục phổ
thông 2018 khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 24.000.000

Nước uống 40.000 1 400 16.000.000 16.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 4.000.000 1 2 8.000.000 8.000.000

36

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp
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39

Chuyên đề 39: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn Ngữ văn cấp THCS - Bổ trợ kiến thức Ngữ văn cấp THCS 64.000.000

Nước uống 40.000 2 600 48.000.000 48.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 4.000.000 2 2 16.000.000 16.000.000

40

Chuyên đề 40: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn GDTC cấp THCS - Bổ trợ kiến thức GDTC cấp THCS 44.000.000

Nước uống 40.000 2 400 32.000.000 32.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 2 2 12.000.000 12.000.000

41

Chuyên đề 41: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn GDTC cấp THPT - Bổ trợ kiến thức GDTC cấp THPT 21.400.000

Nước uống 40.000 1 310 12.400.000 12.400.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 1 3 9.000.000 9.000.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp
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42

Chuyên đề 42: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn Ngữ văn cấp THPT - Bổ trợ kiến thức Ngữ văn cấp THPT

33.800.000

Nước uống 40.000 1 620 24.800.000 24.800.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

BD Báo cáo viên 3.000.000 1 3 9.000.000 9.000.000

43

Chuyên đề 43: Một số vấn đề về xây dựng thư viện theo thông tư 16
Xây dựng thư viện thông minh 21.400.000

Nước uống 40.000 1 310 12.400.000 12.400.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 1 3 9.000.000 9.000.000

44

Chuyên đề 44: môn Công nghệ Nữ công - Nâng cao năng lực cho
giáo viên, định hướng nghề nghiệp qua modul Kỹ thuật chế biến
món ăn 33.800.000

Nước uống 40.000 1 620 24.800.000 24.800.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 1 3 9.000.000 9.000.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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45

Chuyên đề 45: Nâng cao năng lực, xây dựng kế hoạch, chủ đề dạy
học hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS theo chương trình
giáo dục hiện hành 52.800.000

Nước uống 40.000 3 260 31.200.000 31.200.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 3 3 21.600.000 21.600.000

46

Chuyên đề 46: Nâng cao năng lực, xây dựng kế hoạch, chủ đề dạy
học hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp THPT theo chương trình
giáo dục hiện hành 52.800.000

Nước uống 40.000 3 260 31.200.000 31.200.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 3 3 21.600.000 21.600.000

47

Chuyên đề 47: Công tác triển khai Chương trình Giáo dục phổ
thông 2018 khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 52.800.000

Nước uống 40.000 3 260 31.200.000 31.200.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 3 3 21.600.000 21.600.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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48

Chuyên đề 48: môn Công nghệ Nữ công - Nâng cao năng lực cho
giáo viên, định hướng nghề nghiệp qua modul Kỹ thuật chế biến
món ăn

4.000.000

Nước uống 40.000 1 40 1.600.000 1.600.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 1 2.400.000 2.400.000

49

Chuyên đề 49: Nâng cao năng lực, xây dựng kế hoạch, chủ đề dạy
học hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS theo chương trình
giáo dục hiện hành 4.600.000

Nước uống 40.000 1 40 1.600.000 1.600.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 1 1 3.000.000 3.000.000

50

Chuyên đề 50: Nâng cao năng lực, xây dựng kế hoạch, chủ đề dạy
học hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp THPT theo chương trình
giáo dục hiện hành 57.600.000

Nước uống 40.000 3 300 36.000.000 36.000.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 3 3 21.600.000 21.600.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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51

Chuyên đề 51: Công tác triển khai Chương trình Giáo dục phổ
thông 2018 khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 9.000.000

Nước uống 0

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 3 1 9.000.000 9.000.000

52

Chuyên đề 52: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn Ngữ văn cấp THCS - Bổ trợ kiến thức Ngữ văn cấp THCS 15.000.000

Nước uống 0

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 5 1 15.000.000 15.000.000

53

Chuyên đề 53: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn GDTC cấp THCS - Bổ trợ kiến thức GDTC cấp THCS 24.160.000

Nước uống 40.000 1 304 12.160.000 12.160.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 4.000.000 3 1 12.000.000 12.000.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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54

Chuyên đề 54: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn GDTC cấp THPT -
Bổ trợ kiến thức GDTC cấp THPT

44.720.000

Nước uống 40.000 1 618 24.720.000 24.720.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

Bồi dưỡng Báo cáo viên 4.000.000 5 1 20.000.000 20.000.000

55

Chuyên đề 55: Một số vấn đề về thiết kế bài dạy và kiểm tra đánh
giá môn Ngữ văn cấp THPT - Bổ trợ kiến thức Ngữ văn cấp THPT

26.160.000

Nước uống 40.000 1 554 22.160.000 22.160.000

Trang trí hội trường

Tài liệu

BD Báo cáo viên 4.000.000 1 1 4.000.000 4.000.000

III. PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - NGHỀ NGHIỆP VÀ
ĐẠI HỌC

701.400.000

1

Chuyên đề 1: Thực hiện Chương trình"Tăng cường công tác phổ
biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022-
2027"

41.200.000

Hội trường thuê bên ngoài (trang trí, điện, nước, phục vụ,…) 30.000.000 1 150 30.000.000 30.000.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.000.000 1 2 4.000.000 4.000.000

Giải khát giữa giờ, nước uống 20.000 1 150 3.000.000 3.000.000

Tài liệu 40.000 1 30 1.200.000 1.200.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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Văn phòng phẩm 20.000 1 150 3.000.000 3.000.000

2

Chuyên đề 2: Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn các môn học thực
hiện chương trình GDTX (12 môn học) 312.000.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 3.000.000 2 12 72.000.000 72.000.000

Giải khát giữa giờ, nước uống 100.000 2 1.200 240.000.000 240.000.000

3

Chuyên đề 3:  Tập huấn chuyên môn CBQL GDTX 12.400.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 1 2.400.000 2.400.000

Giải khát giữa giờ, nước uống 100.000 1 100 10.000.000 10.000.000

4

Chuyên đề 4: Tập huấn công tác quản lý cho cán bộ quản lý GDTX 14.400.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 1 2.400.000 2.400.000

Giải khát giữa giờ, nước uống 100.000 1 120 12.000.000 12.000.000

5

Chuyên đề 5: Tập huấn Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào trong
giảng dạy cho giáo viên các cơ sở Giáo dục thường xuyên 199.000.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 10 1 24.000.000 24.000.000

Giải khát giữa giờ, nước uống 100.000 2 875 175.000.000 175.000.000

6

Chuyên đề 6: Tập huấn Khung năng lực số cho học viên đối với
giáo viên Giáo dục thường xuyên 122.400.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 2.400.000 1 1 2.400.000 2.400.000

Giải khát giữa giờ, nước uống 100.000 1 1.200 120.000.000 120.000.000

IV. PHÒNG HỌC SINH, SINH VIÊN 2.098.800.000

1

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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1

Chuyên đề 1: Tập huấn hướng dẫn học sinh kĩ năng phòng tránh
đuối nước và phương pháp sơ cấp cứu đối với người bị nạn cho giáo
viên

162.200.000

Nước uống 50.000 5 300 75.000.000 75.000.000

Trang trí hội trường 1.200.000 1 1.200.000 1.200.000

Văn phòng phẩm, tài liệu, Giấy chứng nhận 20.000 1 300 6.000.000 6.000.000

BD Báo cáo viên 8.000.000 5 1 40.000.000 40.000.000

Trợ giảng 4.000.000 5 2 40.000.000 40.000.000

2

Chuyên đề 2: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
tổ chức hoạt động thể thao trong trường học cho giáo viên môn Kéo
co

146.000.000

Nước uống 50.000 5 240 60.000.000 60.000.000

Trang trí hội trường 1.200.000 1 - 1.200.000 1.200.000

Văn phòng phẩm, tài liệu, Giấy chứng nhận 20.000 1 240 4.800.000 4.800.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 8.000.000 5 1 40.000.000 40.000.000

BD Trợ giảng 4.000.000 5 2 40.000.000 40.000.000

3

Chuyên đề 3: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
tổ chức hoạt động thể thao trong trường học cho giáo viên môn
Bóng bàn

146.000.000

Nước uống 50.000 5 240 60.000.000 60.000.000

Trang trí hội trường 1.200.000 1 - 1.200.000 1.200.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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Giấy chứng nhận 20.000 1 240 4.800.000 4.800.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 8.000.000 5 1 40.000.000 40.000.000

BD Trợ giảng 4.000.000 5 2 40.000.000 40.000.000

4

Chuyên đề 4: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
tổ chức hoạt động thể thao trong trường học cho giáo viên Bóng
chuyền

146.000.000

Nước uống 50.000 5 240 60.000.000 60.000.000

Trang trí hội trường 1.200.000 1 - 1200000 1.200.000

Giấy chứng nhận 20.000 1 240 4.800.000 4.800.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 8.000.000 5 1 40.000.000 40.000.000

BD Trợ giảng 4.000.000 5 2 40.000.000 40.000.000

5

Chuyên đề 5: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
tổ chức hoạt động thể thao trong trường học cho giáo viên môn Cầu
lông

146.000.000

Nước uống 50.000 5 240 60.000.000 60.000.000

Trang trí hội trường 1.200.000 1 - 1200000 1.200.000

Giấy chứng nhận 20.000 1 240 4.800.000 4.800.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 8.000.000 5 1 40.000.000 40.000.000

BD Trợ giảng 4.000.000 5 2 40.000.000 40.000.000

3
STT Nội dung

Diễn giải Trong đó
TỔNG CHIĐịnh mức Số

ngày
Số

người
Chi phí trực

tiếp
Chi cho con

người
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6

Chuyên đề 6: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
tổ chức hoạt động thể thao trong trường học cho giáo viên Đá cầu 146.000.000

Nước uống 50.000 5 240 60.000.000 60.000.000

Trang trí hội trường 1.200.000 1 - 1200000 1.200.000

Giấy chứng nhận 20.000 1 240 4.800.000 4.800.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 8.000.000 5 1 40.000.000 40.000.000

BD Trợ giảng 4.000.000 5 2 40.000.000 40.000.000

7

Chuyên đề 7: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
tổ chức hoạt động thể thao trong trường học cho giáo viên
Taekwondo

146.000.000

Nước uống 50.000 5 240 60.000.000 60.000.000

Trang trí hội trường 1.200.000 1 - 1200000 1.200.000

Giấy chứng nhận 20.000 1 240 4.800.000 4.800.000

Bồi dưỡng Báo cáo viên 8.000.000 5 1 40.000.000 40.000.000

STT Nội dung
Diễn giải Trong đó

TỔNG CHIĐịnh mức Số
ngày

Số
người

Chi phí trực
tiếp

Chi cho con
người
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